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Tên các nội dung, chủ đề, mạch 

kiến thức 

 

Các mức độ nhận thức 

Mức 1 

(Nhận biết) 

Mức 2 

(Thông hiểu) 

 Mức 3 

(Vận dụng) 

Mức 4 

(Vận dụng 

sáng tạo) 

TN T

L 

TN TL TN TL TN TL 

LISTENING 

In the bedroom, in the 

classroom, in the 

garden, in the park 

Số câu 2  5             

Số điểm 0,5  0.5      

Câu số Q1(1,2)  Q2(1,2,3,4)      

READING 

In the playground, in 

the dinning room, at 

the fish and chip shop, 

in the garden 

Số câu 5        

Số điểm 0,5        

Câu số Q1.(1,2

,3,4,5) 

       

WRITING 

At the fish and chip 

shop, in the 

classroom, in the 

garden, in the park 

Số câu     2    

Số điểm     1    

Câu số     Q1.(1,2)    

SPEAKING 

In the playground, at 

the street market, in 

the bedroom, in the 

park 

Số câu     5    

Số điểm     0,5    

Câu số     Q1.(1,2,

3,4,5) 

   

Tổng số câu 

Tổng số điểm 

 

7 

2,5 

 

 5 

2,5 

 

 

 9 

5,5 
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PART 1 : LISTENING (3 MARKS) 

Question 1: Listen and circle. (1 Mark)  

 

1. h d 2.  g      e 

 

Question 2: Listen and tick. (2 Mark) 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

 

 

 



4.  

 
 

PART 2:  READING (2,5 MARKS) 

Question  1. Read and tick 

1. a book 

 

2. a cup 

 
 

3. chicken and milk 

 

4. a garden 



 

                                       PART 3: WRITING  (2 MARKS) 

 

Question  1. Look and write 

 

1.  I like m_lk.                                

 

       

 

 

 

2. Touch your _and.                             

 

 

 

PART 4: SPEAKING (2,5 MARKS) (5minutes) 

- Ball, book, bike, bag, pen, door, desk 

- Cat, dog, horse, duck, goat 

- Gate, girl, garden, apple, can 

- Head, hand, hair, hat 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEYS (GRADE 1) 

PART 1: LISTENING (3 MARKS) 

Question 1: Listen and circle 

1. h     2. e     

Question 2: Listen and tick. 

1.c   2-a  3-b   4-a 

                                         PART 2:  READING (2,5 MARKS) 

Question  1. Read and tick 

1.- c      2- b     3- a     4.-c     

 

                                        PART 3: WRITING  (2 MARKS) 

Question  1. Look and write 

1. milk       2. hand             

 

PART 4: SPEAKING (2,5 MARKS)  

 

 

 

Duyệt đề 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


